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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0)
	a) Không dùng máy tính bỏ túi, hãy rút gọn biểu thức 
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	b) Tìm tất cả các cặp số nguyên 
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	Suy ra trong ba giá trị 
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Giải tìm được: 
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	Nhận xét:
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	+ Với 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 2

(1,0)
	Cho parabol 
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	+ 
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	+ Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và  (d) là:
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	+ (d) và  (P) có đúng một điểm chung khi phương trình (*) có một nghiệm duy nhất
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 3

(2,0)
	a) Giải phương trình 
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	Điều kiện: 
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 (thỏa điều kiện)

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm 
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	b) Giải hệ phương trình 
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	Đặt 
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	- Với 
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+ Khi 
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	- Với 
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(Trường hợp này trùng trường hợp trên).

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm 
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	Nhận xét 1: Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất ta được:
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Nhận xét 2: Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất ta được:
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 (*)
Phương trình (*) là phương trình bậc hai theo x có 
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Suy ra được: 
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Thế lần lượt từng giá trị x vào một trong hai phương trình giải tìm y.
	


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 4
(2,0)
	Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Dựng đường kính NP của đường tròn (O) vuông góc với BC tại M (P nằm trên cung nhỏ BC). Tia phân giác của 
[image: image80.wmf]·

ABC

 cắt AP tại I.
	

	
	                                           [image: image81.png]



(Hình vẽ phục vụ câu a: 0,25 điểm)
	

	
	a) Chứng minh 
[image: image82.wmf]PI = PB.

 
	0,75

	
	Ta có 
[image: image83.wmf]·

·

BAP=CAP

 (vì sđ
[image: image84.wmf]»
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[image: image85.wmf]»
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[image: image86.wmf]·

·

·

·

·
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BIP=BAI + ABI = PAC + CBI = PBC + CBI = 

PBI.


Suy ra tam giác PBI cân tại P. Do đó PI = PB.
	0,5

	
	b) Chứng minh 
[image: image87.wmf]·

·

IMB = INA.


	1,0

	
	+ Trong tam giác vuông BNP tại B có: 
[image: image88.wmf]2

BP=MP.NP



EMBED Equation.DSMT4[image: image89.wmf]BPNP

 = 
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 hay 
[image: image90.wmf]IPNP

 = 
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	+ Hai tam giác PMI và PIN có: 
[image: image91.wmf]·

·

IPM=NPI

 và 
[image: image92.wmf]IPNP

 = 
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 nên hai tam giác này đồng dạng.

Suy ra 
[image: image93.wmf]·
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	+ Ta có 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 5

(2,0)
	Cho tam giác nhọn ABC cân tại A và có tâm đường tròn ngoại tiếp là O. Lấy điểm D bên trong tam giác ABC sao cho 
[image: image97.wmf]·
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 (AD không vuông góc với BC).
	

	
	[image: image98.png]



(Hình vẽ phục vụ câu a: 0,25 điểm)
	0,25 

	
	a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, O cùng nằm trên một đường tròn.
	0,75

	
	Ta có 
[image: image99.wmf]·
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 (gt), 
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 (t/c góc ở tâm)
[image: image101.wmf]·

·

BDCBOC

Þ=

.         
	0,5

	
	Mà O, D nằm cùng phía đối với đường thẳng  BC nên bốn điểm B, C, D, O cùng nằm trên một đường tròn.
	0,25

	
	b) Chứng minh OD là đường phân giác ngoài của 
[image: image102.wmf]·
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 và tổng 
[image: image103.wmf]BD + CD

 bằng hai lần khoảng cách từ A đến đường thẳng OD.
	1,0

	
	 - Dựng đường kính OP của đường tròn (O’) đi qua 4 điểm B, O, D, C.
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[image: image108.wmf]OPBC
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image111.wmf]·
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Do đó DP là đường phân giác trong của 
[image: image112.wmf]·
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Lại có 
[image: image113.wmf]ODDP
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 OD là đường phân giác ngoài của 
[image: image114.wmf]·
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	+ Dựng đường thẳng qua C, vuông góc với OD và cắt đường thẳng BD tại C’.

+ Vì OD là đường phân giác ngoài của 
[image: image115.wmf]·

BDC

 nên DC = DC’ và OC = OC’ (C’ nằm trên đường tròn (O)).
	0,25

	
	+ Ta có: BD + CD = BD + DC’ = BC’ = 2BK (với K là trung điểm của BC’).

+ Hạ AL vuông góc với đường thẳng OD tại L.
	0,25

	
	- Xét hai tam giác vuông ALO và BKO có: 

+ OA = OB ( bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC).

+ 
[image: image116.wmf]·

·

OALOPD

=

 (so le trong)

Suy ra hai tam giác ALO và BKO bằng nhau. Do đó BK = AL.

Suy ra BD + CD = 2AL (điều cần chứng minh).
	0,25


	
	Cách khác:
[image: image117.png]



Kẻ 
[image: image118.wmf]ALOD
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 tại 
[image: image119.wmf]L
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Trên tia đối của tia 
[image: image120.wmf]DB

 lấy điểm 
[image: image121.wmf]C'

 sao cho 
[image: image122.wmf]DC'DC
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, do đó 
[image: image123.wmf]BDDCBC'
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Tam giác 
[image: image124.wmf]DCC'

 cân tại D nên  
[image: image125.wmf]·

·

BDC2.BC'C

=

, từ đó suy ra 
[image: image126.wmf]·

·

BACBC'C

=

,  do đó điểm 
[image: image127.wmf]C'

 thuộc đường tròn 
[image: image128.wmf](

)
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Có 
[image: image129.wmf]OCO'C,DCDC'
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 nên OD là đường  thẳng chứa tia phân giác của góc ngoài của 
[image: image130.wmf]·
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.

Gọi E là giao điểm của OD và BC,  chứng minh được 
[image: image131.wmf]·

·
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 (cùng bằng 
[image: image132.wmf]·
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Hay 
[image: image133.wmf]·

·
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, do đó bốn điểm 
[image: image134.wmf]B,O,C',E

 cùng thuộc một đường tròn.

Suy ra 
[image: image135.wmf]·
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 ( cùng chắn cung OC’) 

Mặt khác 
[image: image136.wmf]·
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,  do đó 
[image: image137.wmf]·
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Lại có  
[image: image138.wmf]·

·

LAOOEB
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( góc có cạnh tương ứng vuông góc), suy ra
[image: image139.wmf]·

·

LAOOBC'

=


Kẻ 
[image: image140.wmf]OKBC'
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 tại 
[image: image141.wmf]K

, suy ra 
[image: image142.wmf]BC'2BK
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Ta có 
[image: image143.wmf]ALOBKO

D=D

 ( cạnh huyền, góc nhọn), suy ra 
[image: image144.wmf]ALBK
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Suy ra 
[image: image145.wmf]BC'2AL
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image146.wmf]BDDC2AL
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 6

(1,0)
	Cho ba số thực dương 
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	Ta có: 
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Ta đi chứng minh: 
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Thật vậy 
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	Từ (*) và (**) suy ra 
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là bằng 
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	Cách khác: 
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	Đặt 
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là bằng 
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--------------- HẾT ---------------
* Lưu ý: Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong HDC nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như HDC quy định.
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